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ĐỀ XUẤT
Về việc trang bị sách mới phục vụ mở ngàng kế toán và quản trị kinh doanh
 
	Kính gửi:	-  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM
	-  Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

	Căn cứ vào Danh mục tài liệu đề xuất trang bị của khoa Kinh tế ngày 17 tháng 9 năm 2015;
	Căn cứ vào 02 Danh mục sách của Phụ lục 03 nhằm mở ngành kế toán và quản trị kinh doanh;
	Căn cứ vào tình hình lưu hành tài liệu tại Trung tâm Truyền thông - Thư viện.
	Nay Trung tâm Truyền thông – Thư viện tổng hợp lại và đề xuất Thầy Hiệu trưởng, Thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị chỉ đạo thực hiện. Trong 02 danh mục Trung tâm Truyền thông - Thư viện nhận được là danh mục tài liệu đề xuất trang bị của khoa Kinh tế ngày 17 tháng 9 năm 2015 và danh mục tài liệu của phụ lục 03 nhằm đáp ứng mở ngành kế toán và quản trị kinh doanh, có 06 đầu sách trùng ( cùng tựa đề, cùng tác giả, cùng nhà xuất bản, cùng năm xuất bản)  đó là:
	+ Kinh tế vi mô - PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên) -NXB Lao Động - Xã Hội – Năm XB 2014;
	+ Kế toán tài chính -  Võ Văn Nhị  - NXB Kinh Tế - Năm XB 2015;
	+ Quản Trị Học Nhập Môn - Th.S Phạm Đình Phương - NXB TP.HCM – Năm XB 1997; ( trùng trong cùng phụ lục 3)
	+ Quản Trị Học - TS.Nguyễn Thanh Hội, TS.Phan Thăng - NXB Thống Kê – Năm XB 2006; ( trùng trong cùng phụ lục 3) 
	+ Kế toán chi phí - Khoa Kế toán  - Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 
	+ Nguyên lý thống kê - TS. Nguyễn Văn Phúc, TS. Trần Thị Kỳ - NXB Lao Động – Năm XB 2011( trùng trong cùng phụ lục 3)
[bookmark: _GoBack]	Tuy nhiên có một số sách có cùng tựa đề nhưng không cùng Nhà xuất bản, tác giả và năm xuất bản, bao gồm 13 loại sách và 63 bản sách ( Danh mục sách trùng tựa sách kèm theo) , sau khi loại trừ danh mục sách trùng thì danh mục sách của phụ lục 03 còn lại 51 + 106 + 52 + 113 
Kính mong Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị chấp thuận./.
        	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2015
   HIỆU TRƯỞNG                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ




         	 Đỗ Tuấn Việt


Danh mục sách trùng tựa sách

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà
Xuất bản
	Năm XB
	Số
Lượng
	Ghi chú

	1
	Nguyên lý thống kê
	Trần Thị Kỳ
	Lao động
	2012
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Nguyên lý thống kê
	TS. Nguyễn Văn Phúc
TS. Trần Thị Kỳ
	NXB Lao Động
	2011
	1
	Phụ lục 03

	

	1
	Kinh tế vĩ mô
	Nguyễn Văn Dung
	Đồng Nai
	2013
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất


	2
	Kinh tế vĩ mô
	Nguyễn Minh Tuấn
	GD. ĐHQG TPHCM
	2010
	1
	

	3
	Giáo trình Kinh tế vĩ mô
	Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03


	4
	Các giáo trình kinh tế vĩ mô
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân
	Trường ĐH Kinh tế quốc dân
	
	1
	

	5
	Giáo trình  kinh tế vĩ mô
	Tập thể tác giả bộ môn Kinh tế học
trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	Ttrường ĐH Kinh tế TP. HCM
	
	1
	

	

	1
	Kinh tế vi mô
	Nguyễn Văn Dung
	Đồng Nai
	2011
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Kinh tế vi mô
	PGS.TS. Lê Thế Giới (chủ biên)
	NXB Lao Động - Xã Hội
	2014
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	
	1
	

	4
	Giáo trình Kinh tế vi mô và vĩ mô
	Tập thể giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	 Trường ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCM
	
	1
	

	5
	Kinh tế vi mô: Căn bản và Nâng cao
	PGS.TS. Đinh Phi Hổ
	NXB Tài Chính, 2013
	
	1
	

	

	1
	Thuế
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Kinh tế TPHCM
	2012
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Thuế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Giáo trình Thuế 1
	TS Lê Quang Cường, TS Nguyễn Kim Quyên
	NXB Kinh Tế
	2013
	1
	

	4
	Giáo trình Học phần Thuế
	Khoa Tài chính kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	

	5
	Biểu thuế 2015
	Nguyễn Viết Hùng
	Tổng hợp, 2015
	2015
	1
	

	6
	Kỹ Thuật Khai Báo Thuế
	TS Lê Quang Cường
	NXB Lao Động, 2010
	2010
	1
	

	

	1
	Kế toán tài chính
	Võ Văn Nhị
	Kinh tế TPHCM
	2015
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Kế toán tài chính
	PGSTS Võ Văn Nhị
	Nhà Xuất Bản Kinh Tế
	2015
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Giáo trình Kế toán tài chính
	Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2015
	2015
	1
	

	4
	Giáo trình Kế toán tài chính
	Trần Xuân Nam
	Thống Kê, 2010
	1010
	1
	

	5
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
	Khoa Tài chính kế toán trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	
	2
	

	6
	Kế toán tài chính
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	
	2006
	1
	

	

	1
	Kế toán chi phí
	Đoàn Ngọc Quế
	Kinh tế TPHCM
	2013
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Kế toán chi phí
	Khoa Kế toán  - Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03


	

	1
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Nguyễn Đăng Dờn
	Kinh tế TPHCM
	2014
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Nguyễn Thị Mùi
	2005
	2005
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Lê Văn Tư
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kế toán quản trị
	Đoàn Ngọc Quế
	Kinh tế TPHCM
	2013
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Kế toán quản trị
	Nguyễn Thị Loan
	NXB Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	2012
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thanh toán quốc tế
	Nguyễn Đăng Dờn
	ĐHQG TPHCM
	2009
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	Tập thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03

	

	1
	Nguyên lý bảo hiểm
	Phan Thị Cúc
	Thống kê
	2008
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Nguyễn Tiến Hùng (chủ biên)
	Tài chính, 2007
	2007
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Phạm văn Dược
	Kinh tế TPHCM
	2013
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	GS TS Nguyễn Văn Công
	NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
	2013
	1
	

	4
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	TS. Phạm Văn Dược
	Thống Kê
	
	1
	

	5
	Giáo trình Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Phạm Văn Dược
	
	1998
	1
	

	6
	Phân tích Hoạt động Kinh doanh
	Nguyễn Năng Phúc
	Trẻ, 1999
	1999
	1
	

	

	1
	Quản trị bán hàng
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2012
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Quản  Trị  bán hàng
	TS Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung & Lê Quang Khôi
	NXB Phương Đông
	2012
	1
	Danh mục trong Phụ lục 03

	

	1
	Quản trị học
	Nguyễn Văn Dung
	Lao động
	2011
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Quản trị học
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	2007
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03


	3
	Quản Trị Học
	PGS.TS. Trần Anh Tài
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
	2014
	1
	

	4
	Quản Trị Học Nhập Môn
	Th.S Phạm Đình Phương
	NXB TP.HCM, 1997
	1997
	1
	

	5
	Quản Trị Học
	TS.Nguyễn Thanh Hội, 
TS.Phan Thăng
	NXB Thống Kê, 2006
	2006
	1
	

	6
	Quản trị học
	PGS TS.  Nguyễn Thị Liên Diệp
	Thống kê
	2001
	1
	

	7
	Quản Trị Học
	PGS. TS. Trần Anh Tài
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

	2014
	1
	

	

	1
	Marketing công nghiệp
	Hồ Thanh Lan
	GTVT
	2009
	1
	Khoa Kinh tế đề xuất

	2
	Giáo trình Marketing công nghiệp
	Tổ bộ Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
	Thống kê
	2006
	2
	Danh mục trong Phụ lục 03

	3
	Sách Marketing công nghiệp
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	Trẻ, 2004
	2004
	1
	



